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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(kèm theo Quyết định số: 974 /QĐ-BTP ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Phú Thọ 
	Nguyễn Thị Thu Phương            
	12730
	
	x
	18/11/1983
	Phường Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Phú Thọ 
	Lê Hiếu
	12731
	x
	
	16/9/1984
	Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Phú Thọ 
	Nguyễn Khánh Việt 
	12732
	x
	
	01/9/1985
	Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Ninh Bình 
	Phan Tiến Minh 
	12733
	x
	
	15/10/1983
	Xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Nghệ An 
	Nguyễn Quốc Oanh
	12734
	x
	
	03/01/1977
	Xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 
	Đạt yêu cầu KTTS

	6. 
	Nghệ An
	Phan Đức Anh 
	12735
	x
	
	25/01/1987
	Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
	Đạt yêu cầu KTTS

	7. 
	Nghệ An
	Phạm Thành Công 
	12736
	x
	
	18/5/1990
	Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 
	Đạt yêu cầu KTTS

	8. 
	Nghệ An
	Ngô Đức Thịnh 
	12737
	x
	
	08/5/1982
	Phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
	Đạt yêu cầu KTTS

	9. 
	Nghệ An
	Thái Bình Dương 
	12738
	x
	
	03/11/1982
	Xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	10. 
	Nghệ An
	Phạm Thế Huy
	12739
	x
	
	01/7/1991
	Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	11. 
	Bạc Liêu 
	Dương Long Hưởng 
	12740
	x
	
	13/11/1961
	Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Đạt yêu cầu KTTS

	12. 
	Đồng Tháp 
	Trần Xuân Hà Phong 
	12741
	x
	
	1976
	Xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
	Đạt yêu cầu KTTS

	13. 
	Quảng Nam 
	Nguyễn Lê Thanh Khoa
	12742
	x
	
	20/3/1978
	Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
	Đạt yêu cầu KTTS

	14. 
	Bình Thuận 
	Huỳnh Lê Hoàng 
	12743
	x
	
	26/8/1977
	Phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
	Đạt yêu cầu KTTS

	15. 
	Thành phố Hồ Chí Minh 
	Phan Thị Huệ
	12744
	
	x
	23/10/1960
	Phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	16. 
	Bình Phước
	Nguyễn Tiến Hiển 
	12745
	x
	
	06/8/1969
	Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	17. 
	Bình Phước 
	Nguyễn Trần Khoa
	12746
	x
	
	14/7/1986
	Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 
	Đạt yêu cầu KTTS

	18. 
	Khánh Hòa 
	Lê Trung Ngọc 
	12747
	x
	
	02/12/1983
	Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt yêu cầu KTTS

	19. 
	Khánh Hòa 
	Đinh Thị Ngọc Ngân 
	12748
	
	x
	22/01/1984
	Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt yêu cầu KTTS

	20. 
	Khánh Hòa 
	Nguyễn Mạnh Sỹ
	12749
	x
	
	10/4/1986
	Phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu KTTS

	21. 
	Khánh Hòa 
	Đào Thanh Tuấn
	12750
	x
	
	08/5/1976
	Phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt yêu cầu KTTS

	22. 
	Khánh Hòa 
	Cao Như Ý
	12751
	x
	
	15/5/1975
	Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt yêu cầu KTTS

	23. 
	Khánh Hòa 
	Nguyễn Ngọc Phú
	12752
	x
	
	07/3/1983
	Phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt yêu cầu KTTS

	24. 
	Khánh Hòa 
	Huỳnh Tuấn Khải 
	12753
	x
	
	01/7/1981
	Phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt yêu cầu KTTS

	25. 
	Khánh Hòa
	Trần Thị Bích Ly
	12754
	
	x
	31/7/1980
	Phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

	Đạt yêu cầu KTTS

	26. 
	Khánh Hòa 
	Hoàng Thị Kính 
	12755
	
	x
	02/9/1964
	Phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
	Đạt yêu cầu KTTS

	27. 
	Khánh Hòa 
	Lê Phương Toàn 
	12756
	
	x
	23/01/1978
	Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt yêu cầu KTTS

	28. 
	Thừa Thiên Huế
	Trần Thiện Tài 
	12757
	x
	
	09/12/1982
	Phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đạt yêu cầu KTTS

	29. 
	Thừa Thiên Huế
	Lê Bá Nhật Bình 
	12758
	x
	
	18/01/1963
	Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Đạt yêu cầu KTTS

	30. 
	Thanh Hóa
	Trịnh Văn Nam 
	12759
	x
	
	02/7/1983
	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Đạt yêu cầu KTTS
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